
Nam Nữ
CDNN

giáo viên

Mã số

 hạng

Môn: Toán học

1 1 Hoàng Đức Anh 31/8/1999 Kinh Tả Phời-Lào Cai ĐHSP
Sư phạm

Toán học

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

2 2 Đinh Hồng Sơn 15/3/1998 Mường Thanh Sơn-Phú Thọ Đại học
Sư phạm

Toán học

Trường Đại học

Hùng Vương

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

3 3 Sí Văn Tú 24/6/1995 Giáy Cốc San-Lào Cai ĐHSP
Sư phạm

Toán học

Trường ĐHSP

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

4 4 Nguyễn Danh Tư 01/5/1995 Tày Bảo Thắng-Lào Cai ĐHSP
Sư phạm

Toán học

Trường ĐHSP

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

5 5 Lê Anh Tuân 15/9/1992 Kinh Nghĩa Lộ-Yên Bái Đại học
Sư phạm

Toán học

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

6 6 Nguyễn Thanh Tùng 10/10/1991 Kinh Việt Trì-Phú Thọ ĐHSP
Sư phạm

Toán học

Trường ĐHSP

Hà Nội

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

7 7 Đỗ Hải Yến 23/8/2000 Kinh Hạ Hòa-Phú Thọ ĐHSP
Sư phạm

Toán học

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

Môn: Vật lý

8 1 Hù Thị Thương 03/7/1995 Nùng Mường Khương-Lào Cai ĐHSP
Sư phạm

Vật lý

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

Môn: Hoá học

9 1 Đỗ Văn Duy 28/7/1994 Kinh Mộc Châu-Sơn La Đại học
Sư phạm

Hoá học

Trường Đại học

Tây Bắc

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

10 2 Nguyễn Quý Hùng 20/10/1990 Kinh Mường Khương-Lào Cai Đại học
Sư phạm

Hoá học

Trường Đại học

Tây Bắc

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

11 3 Tô Thị Phương Lịch 12/8/1991 Kinh Trần Tế Xương-Nam Định Đại học
Sư phạm

Hoá học

Trường Đại học Quốc

Gia Hà Nội

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

12 4 Nguyễn Thị My 23/7/1994 Kinh Yên Lạc-Vĩnh Phúc ĐHSP
Sư phạm

Hoá học

Trường ĐHSP

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

13 5 Vũ Biên Thùy 28/11/1998 Kinh Bảo Yên-Lào Cai ĐHSP
Sư phạm

Hoá học

Trường ĐHSP

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

14 6 Nguyễn Linh Trang 11/7/1999 Kinh Pom Hán-Lào Cai ĐHSP
Sư phạm

Hoá học

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

Môn: Ngữ văn

15 1 Ngô Như Quỳnh Anh 25/11/1993 Kinh Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc Đại học
Sư phạm

Ngữ văn

Trường Đại học

Giáo dục

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

16 2 Trần Thị Minh Châu 17/11/1997 Kinh Vạn Hòa-Lào Cai ĐHSP
Sư phạm

Ngữ văn

Trường ĐHSP

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

17 3 Tạ Tiến Công 20/3/2000 Kinh Yên Bình-Yên Bái ĐHSP
Sư phạm

Ngữ văn

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

18 4 Hoàng Thị Hồng 27/8/1998 Nùng Võ Nhai-Thái Nguyên ĐHSP
Sư phạm

Ngữ văn

Trường ĐHSP

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

19 5 Đào Thị Huyền 23/12/1990 Kinh Tây Hồ-Hà Nội ĐHSP
Sư phạm

Ngữ văn

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI

HĐTD GIÁO VIÊN THPT NĂM 2022

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ VÒNG 1 VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THPT NĂM 2022

TT Họ và tên
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 năm sinh Dân

tộc

Hộ khẩu

 thường trú

Trình độ
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Chuyên ngành
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ưu tiên

Kết quả kiểm tra điều

kiện dự tuyển tại

Phiếu đăng ký dự

tuyển

Ghi

chú

I

II

III

IV



20 6 Phan Phương Linh 21/12/2000 Tày Ngọc Hà-Hà Giang ĐHSP
Sư phạm

Ngữ văn

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

21 7 Tải Sào Lường 04/01/1993 Nùng Bắc Hà-Lào Cai ĐHSP
Sư phạm

Ngữ văn

Trường ĐHSP

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

22 8 Hoàng Thị Thùy 28/12/1992 Kinh Bảo Thắng-Lào Cai ĐHSP
Sư phạm

Ngữ văn

Trường ĐHSP

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

23 9 Nông Thị Yến 11/10/1984 Tày Hoà An-Cao Bằng ĐHSP
Sư phạm

Ngữ văn

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

24 10 Hoàng Hải Yến 05/02/1997 Tày Bát Xát-Lào Cai ĐHSP
Sư phạm

Ngữ văn

Trường ĐHSP

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

Môn: Lịch sử

25 1 Ma Văn Hảo 29/02/1992 Tày Chợ Đồn-Bắc Kạn Đại học
Sư phạm

Lịch sử

Trường Đại học

Tây Bắc

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

26 1 Hờ A Chứ 12/10/1997 Mông Thuận Châu-Sơn La Đại học
Giáo dục

chính trị

Trường Đại học

Tây Bắc

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

27 2 Phạm Khánh Linh 04/7/1999 Kinh Văn Bàn-Lào Cai ĐHSP
Giáo dục

chính trị

Trường ĐHSP

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

28 3 Khoàng Phì Lớ 17/3/1999 Hà Nhì Mường Nhé-Điện Biên ĐHSP
Giáo dục

chính trị

Trường ĐHSP

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

29 4 Chảo Tả Mẩy 20/10/1997 Dao Bát Xát-Lào Cai ĐHSP
Giáo dục

công dân

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

30 5 Pờ Vù Pào 14/7/1994 Hà Nhì Mường Tè-Lai Châu Đại học
Giáo dục

chính trị

Trường Đại học

Tây Bắc

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

31 6 Thèn Thị Thu Thảo 12/8/1997 Giáy Vạn Hoà-Lào Cai ĐHSP
Giáo dục

chính trị

Trường ĐHSP

Hà Nội

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

32 7 Nguyễn Trọng Thuần 10/6/1999 Tày Bảo Yên-Lào Cai ĐHSP
Giáo dục

chính trị

Trường ĐHSP

Hà Nội

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

33 1 Trịnh Ngọc Anh 26/6/1995 Kinh Nga Sơn-Thanh Hoá ĐHSP GDQP-AN
Trường ĐHSP

Hà Nội

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

34 2 Bùi Thanh Hạnh 15/9/1999 Kinh Cam Đường-Lào Cai Đại học GDQP-AN
Trường Đại học

Ngô Quyền

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

35 3 Hoàng Đức Huỳnh 02/01/1996 Giáy Văn Bàn-Lào Cai Đại học GDQP-AN
Trường Đại học

Ngô Quyền

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

36 4 Dương Thị Minh 15/8/1998 Tày Ba Bể-Bắc Kạn Đại học GDQP-AN
Trường Đại học

Trần Quốc Tuấn

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

37 5 Nguyễn Tiến Quang 02/9/1987 Kinh Lập Thạch-Vĩnh Phúc ĐHSP GDCD-GDQP
Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

38 6 Nguyễn Thị Thanh 16/01/1998 Kinh Bát Xát-Lào Cai Học viện GDQP-AN Học viện Biên phòng
Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

39 7 Hoàng Đức Thuận 08/8/1999 Giáy Văn Bàn-Lào Cai ĐHSP GDQP-AN
Trường ĐHSP

Hà Nội

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

40 8 Nông Văn Trường 20/01/1994 Giáy Mường Khương-Lào Cai ĐHSP GDQP-AN
Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

41 9 Sầm Đức Vinh 01/12/1999 Giáy Nam Cường-Lào Cai Đại học GDQP-AN
Trường Đại học

Ngô Quyền

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

Môn: Tiếng Anh

42 1 Nguyễn Thị Minh Huyền 08/8/2000 Kinh Bảo Thắng-Lào Cai ĐHSP Ngôn ngữ Anh
Trường ĐHSP

Hà Nội

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

V

VI Môn: Giáo dục công dân

VII Môn: Giáo dục Quốc phòng

VIII



43 2 Hoàng Phương Linh 12/10/2000 Tày Bắc Hà-Lào Cai ĐHSP
Sư phạm

Tiếng Anh

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

44 3 Trần Thị Hà Phương 07/12/1996 Kinh Bảo Thắng-Lào Cai Đại học
Sư phạm

Tiếng Anh

Trường Đại học

Tây Bắc

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

45 4 Nguyễn Thảo Quỳnh 02/10/2000 Kinh Yên Khánh-Ninh Bình ĐHSP
Sư phạm

Tiếng Anh

Trường ĐHSP

Hà Nội 2

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

46 5 Triệu Thị Trang 15/7/1993 Nùng Bát Xát-Lào Cai Đại học
Sư phạm

Tiếng Anh

Trường Đai học

Thái Nguyên

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 DTTS Đạt

47 6 Phạm Thị Yến 21/5/1993 Kinh Bắc Từ Liêm-Hà Nội Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Viện Đại học

Mở Hà Nội

Giáo viên

THPT
V.07.05.15 Đạt

(Danh sách gồm có 47 người)
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